
Phụ lục 02 

DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƢ NHÂN ĐƢỢC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG 

 TỪ THÁNG 6/2018 ĐÉN THÁNG 12/2019 
(Kèm theo Công văn số:           /SYT-NVYD ngày…./12/2019 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông) 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Phụ trách chuyên 

môn 
Số CCHN Số GPHĐ 

1 
Phòng khám trực thuộc cơ sở cai 

nghiện ma túy số 1 

thôn 2, Đắk R'Tíh, huyện 

Tuy Đức, Đắk Nông 
Bs Võ Văn Muốn 

429/ĐNO-CCHN 

ngày 12/12/2013 

SYT Đắk Nông 

63/ĐNO-GPHĐ 

ngày 08/6/2018 

SYT Đắk Nông 

2 
Phòng khám đa khoa 68 Hùng 

Vương 

134 Hùng Vương, tổ 4, 

Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, 

Đắk Nông 

Bs Nguyễn Trĩ 

378/ĐNO-CCHN 

ngày 02/5/2012 

SYT Đắk Nông 

48/ĐNO-GPHĐ 

ngày 10/4/2018 

SYT Đắk Nông 

3 
Phòng khám Răng Hàm Mặt Sài 

Gòn 

80 Trương Định, Nghĩa 

Thành, Gia Nghĩa, Đắk 

Nông 

Bs Nguyễn Thị Hiền 

2117/HCM-CCHN 

ngày 11/9/2012 

SYT TP. HCM 

64/ĐNO-GPHĐ 

ngày 02/6/2017 

SYT Đắk Nông 

4 Dịch vụ kính thuốc Thủy Chân 

71 Hùng Vương, tổ 4, 

Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, 

Đắk Nông 

Điều dưỡng Mắt  

Nguyễn Thị Xoan 

841/ĐNO-CCHN 

ngày07/7/2014 

SYT Đắk Nông 

66/ĐNO-GPHĐ 

ngày 10/8/2018 

SYT Đắk Nông 

5 
Phòng khám Răng Hàm Mặt Hải 

Nam 

Thôn 2, xã Quảng Sơn, 

Đắk GLong, Đắk Nông 

Bs Nguyễn Hữu 

Thiện 

743/ĐNO-CCHN 

ngày 23/5/2014 

SYT Đắk Nông 

67/ĐNO-GPHĐ 

ngày 17/8/2018 

SYT Đắk Nông 

6 PK Nội TH Bs Tâm 
thôn 5, Quảng Khê, Đắk 

G'Long, Đắk Nông 
Bs K'Tâm 

1529/ĐNO-CCHN 

ngày 02/9/2016 

SYT Đắk Nông 

106/ĐNO-GPHĐ 

ngày 07/9/2018 

SYT Đắk Nông 

7 
Phòng CT YHCT Hòa Nhân 

Đường 

thôn Nam Cường, Nam 

Đà, Krông Nô, Đắk Nông 
Bs Trần Hữu Phục 

1765/ĐNO-CCHN 

ngày 24/11/2016 

SYT Đắk Nông 

108/ĐNO-GPHĐ 

ngày 6/11/2018 

SYT Đắk Nông 



8 Phòng khám Nội TH Đắk Mil 

số 32 Nguyễn Chí Thanh, 

TT Đắk Mil, Đắk Mil, 

Đắk Nông 

Bs Cao Hữu Châu 

531/ĐNO-CCHN 

ngày 23/4/2014 

SYT Đắk Nông 

107/ĐNO-GPHĐ 

ngày 06/11/2018 

SYT Đắk Nông 

9 Phòng CT YHCT Tâm Đức 

thôn Hòa Phong, xã Đắk 

Sắk, 

 Đắk Mil, Đắk Nông 

Bs Nguyễn Đắk 

Thành 

1765/ĐNO-CCHN 

ngày 24/11/2016 

SYT Đắk Nông 

110/ĐNO-GPHĐ 

ngày 29/10/2018 

SYT Đắk Nông 

10 Pk đa khoa Vạn Phước 

44 Nguyễn Văn Linh,  

TT EA Tling, Cư Jút Đắk 

Nông 

Bs Hồ Diên Tương 

1184/BP-CCHN 

ngày 20/12/2013 

SYT Bình Phước 

77/ĐNO-GPHĐ 

ngày 04/12/2018 

SYT Đắk Nông 

11 PK CK Mắt Bs Động 

188 Hùng Vương,  

Nghĩa Trung, GN, Đắk 

Nông 

Bs Phạm Đình Động 

1032/ĐNO-CCHN 

ngày 30/3/2015 

SYT Đắk Nông 

78/ĐNO-GPHĐ 

ngày 12/12/2018 

SYT Đắk Nông 

12 
PK CK RHM Nha khoa Sài Gòn 

3 

thôn 6, Nâm N'Jang, Đắk 

Song, Đắk Nông 
Bs Lê Thanh Bình 

2329/ĐNO-CCHN 

ngày 11/9/2017 

SYT Đắk Nông 

123/ĐNO-GPHĐ 

ngày 27/02/2019 

SYT Đắk Nông 

13 PK CK YHCT 88 Hùng Vương 

TDP4,  

Nghĩa Trung, GN, Đắk 

Nông 

Bs Nguyễn Mạnh 

Hùng 

26/ĐNO-CCHN 

ngày 08/6/2012 

SYT Đắk Nông 

124/ĐNO-GPHĐ 

ngày 27/02/2019 

SYT Đắk Nông 

14 PK CK RHM Nha khoa Việt Mỹ 

số 10 Nguyễn Tất Thành, 

thị trấn Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông 

Bs Hoàng Văn 

Lương 

4759/TH-CCHN 

ngày 06/11/2014 

SYT Thanh Hóa 

125/ĐNO-GPHĐ 

ngày 27/02/2019 

SYT Đắk Nông 

Tổng cộng: 14 cơ sở 
    

 


